
 

UBND TỈNH TUYÊN QUANG 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG  

Số:      /TB-STNMT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do- Hạnh phúc 

  

Tuyên Quang, ngày        tháng 11 năm 2023 

 

THÔNG BÁO 

V/v lựa chọn đơn vị cung cấp trang thiết bị và kiểm tra, sửa chữa hệ thống 

phòng cháy, chữa cháy tại trụ sở làm việc của Sở Tài nguyên và Môi trường  

 

Căn cứ Quyết định số 1152/QĐ-UBND  ngày13/10/2023của Uỷ ban nhân 

dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh và bổ sung dự toán kinh phí cho Sở Tài 

nguyên và Môi trường Tuyên Quang; 

Căn cứ Quyết định số 317/QĐ-STNMT ngày 16/10/2023 của Sở Tài 

nguyên và Môi trường về việc Điều chỉnh và bổ sung dự toán kinh phí năm 2023 

của các đơn vị dự toán thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Tuyên Quang; 

Căn cứ Quyết định số 367/QĐ-STNMT ngày 21/11/2023 của Sở Tài nguyên 

và Môi trường về việc phê duyệt dự toán kinh phí thay thế, sửa chữa hệ thốngphòng 

cháy, chữa cháy tại trụ sở làm việc của Sở Tài nguyên và Môi trường; 

Để có cơ sở làm căn cứ lựa chọn đơn vị cung cấp trang thiết bị và kiểm tra, 

sửa chữa hệ thống phòng cháy, chữa cháy tại trụ sở làm việc của Sở Tài nguyên 

và Môi trường. Sở Tài nguyên và Môi trường mời các đơn vị gửi đơn đăng ký 

tham gia cung cấp, báo giá đến Sở Tài nguyên và Môi trường nội dung cụ thể 

như sau: 

STT Tên hàng hóa Đơn vị tính Số lượng 

(1) (2) (3) (4) 

I 
Kiểm tra, sửa chữa thiết bị phòng 

cháy, chữa cháy 
  

1 Đầu báo khói quang kèm đế Cái 18 

2 Nút ấn khẩn báo cháy Cái 4 

3 Biển chỉ dẫn lối thoát nạn Exit Cái 5 

4 Dây tín hiệu 2x1,0 mm2 Mét 125 

5 Ống ghen luồn dây điện D20 Mét 125 



 

STT Tên hàng hóa Đơn vị tính Số lượng 

(1) (2) (3) (4) 

6 

Vật tư phụ (Đinh vít, nở, cút góc, tê 

điện, măng sông điện, kẹp đỡ ống, băng 

dính, …) 

Lô 1 

7 

Sửa chữa, bảo dưỡng máy bơm nước 

Diesel 15KW + thay thế ắc quy … 

(Trường hợp hỏng khác sẽ có thông báo 

trước khi sửa chữa) 

Bộ 1 

II 
Mua sắm trang thiết bị phục vụ 

Phòng cháy, chữa cháy 
  

1 

Bộ quần áo chữa cháy gồm Quần áo, 

mũ, ủng, găng tay, khẩu trang (Đáp ứng 

thông tư 150/TT -BCA) 

Bộ 5 

2 
Tủ đựng dụng cụ phá dỡ gồm: Vỏ tủ 

KT 1100*500*180 
Bộ 2 

3 
Mặt nạ lọc độc (đáp ứng QCVN 

10:2012/BLĐTBXH) 
Cái 5 

4 Kìm cộng lực (Tải cắt 60kg) Cái 1 

5 
Đèn pin (độ sáng 200lm, chịu nước 

IPX4) 
Cái 2 

6 

Rìu cứu nạn (trọng lượng 2 kg, cán dài 

90 cm, chất liệu thép cacbon cường độ 

cao) 

Cái 1 

7 
Xà beng (một đầu nhọn, một đầu dẹt; 

dài 100 cm) 
Cái 1 

8 
Búa tạ (thép cacbon cường độ cao, nặng 

5 kg, cán dài 50 cm) 
Cái 1 

9 Vỏ Túi sơ cứu loại A Cái 2 

10 
Cáng cứu thương (kích thước 186 

cm x 51 cm x 17 cm; tải trọng 160 kg. 
Bộ 1 

11 
Bộ đàm cầm tay (đáp ứng tiêu chuẩn 

IP54) 
Bộ 2 



 

- Nơi trực tiếp nhận báo giá, đơn đăng ký tham gia thực hiện sửa chữa hệ 

thống phòng cháy, chữa cháy tại trụ sở làm việc của Sở Tài nguyên và Môi 

trường: Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường. 

- Địa chỉ: Số 429, đường Trường Chinh, phường Ỷ La, thành phố Tuyên 

Quang, tỉnh Tuyên Quang 

- Thời gian nhận báo giá, đơn đăng ký tham gia thực hiện: Trước 16h30’ ngày  

24/11/2023. 

Sở Tài nguyên và Môi trường trân trọng thông báo./.  

 

Nơi nhận: 

- Đăng trang Website STN&MT; 

- Lãnh đạo Sở (Báo cáo) 

- Lưu VT. 

TL.GIÁM ĐỐC 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Trần Vũ Hưng  
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